
TT Tên sản phẩm
Ký hiệu sản 

phẩm
Đơn vị Đơn giá

1 Kẹp P KHC01 KHC01 chiếc 6,700

4 Kẹp P KHC02_TB KHC02 chiếc 9,500

Kẹp P 
KHC02_dày 3 ly

KHC02 chiếc 12,500

6 Kẹp P KHC03 KHC03 chiếc 15,000

7
Kẹp C to_ miệng 

2.7cm
KHC04 chiếc 7,700

Kẹp C _TB _ 
miệng 3cm

KHC10 chiếc 7,200
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8 Kẹp C nhỏ KHC05 chiếc 5,500

9 Kẹp dầm I KHC06 chiếc 95,000

10 Móc xà gồ KHC07 chiếc 4,600

11 Kẹp chữ D KHC08 chiếc 2,800

12 Kẹp treo đèn KHC09 chiếc 5,800

13 Kẹp KHC11 KHC11 chiếc 2200

14 Kẹp KHC14 KHC14_ dày 2 ly chiếc 3500



15 Kẹp dầm I nhỏ KHC15 Cái 14000

16 Kẹp K_ống 25 Kẹp K_ống 25 chiếc        2,800      

17 Kẹp K_ống 20 Kẹp K_ống 20 chiếc        1,800      

18 Kẹp K_ống 34 Kẹp K_ống 34 chiếc        3,200      


